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Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thông báo (3 đợt) về danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của 24 tỉnh, thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành ủy xác nhận để các địa phương xem xét thực hiện chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;

Nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo tiếp danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù 4 tỉnh: Cần Thơ, Gia Lai, Tây Ninh, Thanh Hoá và bổ sung thêm địa danh được coi là nhà tù của địch ở thành phố Hà Nội (danh sách kèm theo)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chưa có thông báo địa danh nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địch ở địa phương hoặc đề nghị bổ sung thêm những nơi được coi là nhà tù của địch thì cần thông qua Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thành uỷ và báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội biết để thông báo thực hiện thống nhất trong cả nước.

Nếu địa phương không có nhà tù của địch trong các cuộc kháng chiến thì đề nghị quý Uỷ ban có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội rất mong được sự quan tâm của quý Uỷ ban./.
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DANH MỤC
NHÀ TÙ VÀ NHỮNG NƠI ĐƯỢC COI LÀ NHÀ TÙ CỦA ĐỊCH TRONG CÁC THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
(kèm theo công văn số 302/LĐTBXH ngày 29/01/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
	TT
	Địa phương
	Tên nhà tù
	Thời gian tồn tại
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Gia Lai
	* Nhà tù

- Nhà lao pleiku

- Nhà lao quận An Khê

- Nhà lao Phú Bồn

- Nhà lao quận Lê Trung

- Nhà lao quận Lê Thanh

- Nhà lao quận Thanh An

- Nhà lao quận Phú Nhơn

- Nhà lao quận Phú Thiện

- Nhà lao quận Phú Trúc

* Được coi là nhà tù:

- Trại giam pleiku

- Trại giam La Sơn
	Kháng chiến chống Pháp và Mỹ

1925 -1975

1925 -1975

1962 - 1975

1955 - 1975

1955 - 1975

1965 -1975

1962 - 1975

1962 - 1975

1962 - 1975

kháng chiến chống Mỹ

1967-1975

1967-1975
	 

	2
	Cần Thơ
	* Thành phố Cần Thơ

- Trung tâm thẩm vấn vùng 4

- An ninh quân đội

- Tiểu khu Phong Dinh

- Ty Công an

- Trại tù binh Lộ Tẻ

- Khám lớn Cần Thơ

- Trại tù binh PIM

- Trại Lê Lợi

* Huyện Thốt Nốt

- Trại tù binh ở Trà Bay

- Ban 2 Chi khu

- Chi cảnh sát quận

* Huyện Ô Môn

- Ban 2 Chi khu

- Chi cảnh sát quận

- Ban 2 Chi khu

- Chi cảnh sát quận

* Huyện Châu Thành

- Ban 2 Chi khu

- Chi cảnh sát quận

* Huyện Châu Thành A:

- Ban 2 Chi khu

- Chi cảnh sát quận

* Huyện Vị Thuỷ

- Ban 2 Chi khu

- Chi cảnh sát quận

* Huyện Long Mỹ

- Ban 2 Chi khu

- Chi cảnh sát quận

* Huyện Phụng Hiệp

- Ban 2 Chi khu

- Chi cảnh sát quận

* Thị xã Vị Thanh

- Tiểu khu Chương Thiện

- Ty Công an Chương Thiện

- Khám giam tỉnh

 
	 

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

 

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

 

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

 

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

 

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

 

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

 

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

 

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

 

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ
	 

	3
	Thanh Hoá
	Nhà tù Thanh Hoá
	Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 và trong kháng chiến chống Pháp
	 

	4
	Tây Ninh
	- Khám đường Tây Ninh

- Nhà tù “Nhàn du Khách sạn”
	 
	 

	5
	Hà Nội 
(bổ sung thêm những nơi được gọi là nhà tù)
	- Nhà thờ Liễu Giai

- Sở Mật thám Hà Nội

- Bốt vọng (thuộc quận Hai Bà Trưng)

- Bốt Phù Lỗ (thuộc huyện Sóc Sơn)
	Từ 1947-1954

Từ 1947-1954

Từ 1947-1954

 

Từ 1947-1954
	 


 

 

